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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
VẼ KỸ THUẬT
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khí, 




         Kỹ thuật hóa dầu


   Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Vẽ kỹ thuật  
2. Số tín chỉ: 
03
3. Trình độ: 

Cho sinh viên năm thứ 1
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


54


+ Lý thuyết: 

36  tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
18  tiết

- Tự học: 

           90  giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 


Không.

6. Mục tiêu của môn học:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, nhằm giúp sinh viên có thể thiết kế, vẽ, xây dựng các đồ án và bản vẽ.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Về hình học họa hình, hình chiếu vật thể, bản vẽ thiết kế. Chi tiết máy. Cấu tạo ngoài của chi tiết máy. Biểu diễn cấu tạo trong của vật thể. Các hình biểu diễn một chi tiết máy phức tạp; Vẽ kỹ thuật: Các mối ghép. Vẽ cơ cấu truyền chuyển động. Các yêu cầu về bản chi tiết máy. Bản vẽ lắp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

-  Giáo trình chính: 

[1] Trần Hữu Quế, Giáo trình Vẽ Kỹ thuật, tập 1 và 2, NXB Giáo dục, 2002.
-  Sách tham khảo:  

[2]  Frederick E. G, Alva M., Henry C. Spencer, Ivan Leroy Hill, John Thomas Dygdon, James E. Novak, Technical Drawing, Prentice Hall, 2002.

[3] Agarwal, Engineering Drawing, Tata McGraw-Hill, 2008.

[4] S. Trymbaka Murthy, Computer Aided Engineering Drawing, I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2009.
[5] K Venugopal, Engineering Drawing and Graphics + Auto CAD, 4th Edition, New Age International (P) Ltd., , 2008..
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ, tích cực phát biểu: 

10 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 



30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 


60 %
11. Hình thức thi kết thúc môn học: Thi viết

12. Thang điểm: 10
13. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ

1.1  Khổ giấy
1.2  Tỉ lệ
1.3  Chữ và số
1.4  Đường nét
1.5 Ghi kích thước
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1, 2, 3, 4, 5

	

	Chương 2: Vẽ hình học

2.1  Chia đều đoạn thẳng và đường tròn
2.2  Vẽ độ dốc và độ cong
2.3  Vẽ nối tiếp
2.4  Vẽ một số đường cong hình học
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3, 4

	

	Chương 3: Hình chiếu vuông góc

3.1 Khái niệm về các phép chiếu

3.2 Hình chiếu của điểm, đường, mặt

3.3 Hình chiếu của các khối hình học cơ bản
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4

	

	Chương 4 Giao tuyến

4.1 Giao tuyến phẳng

4.2 Giao tuyến khối

4.3 Hình chiếu của các vật thể
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4

	

	Chương 5: Các hình biểu diễn

5.1  Hình chiếu
5.2  Hình cắt

5.3  Mặt cắt

5.4  Hình trích
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục1, 2, 3, 4

	

	Chương 6: Hình chiếu trục đo

6.1  Khái niệm chung
6.2  Các loại hình chiếu trục đo thường dùng
6.3  Cách dựng hình chiếu trục đo
6.4  Quy ước vẽ hình chiếu trục đo
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4

	

	Chương 7: Vẽ quy ước các mối ghép

7.1  Mối ghép ren
7.2  Mối ghép bằng then chốt
7.3  Mối ghép bằng đinh tán

7.4  Mối ghép bằng hàn
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục1, 2, 3, 4

	

	Chương 8: Vẽ quy ước bánh răng và lò xo

8.1  Khái niệm về truyền động bánh răng

8.2 Các thông số của bánh răng

8.3  Cách vẽ qui ước bánh răng

8.4 Vẽ bộ truyền bánh răng
8.5  Vẽ quy ước lò xo
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [6]
Chương 8, mục 1, 2, 3, 4, 5

	

	Chương 9: Bản vẽ chi tiết

9.1  Công dụng và nội dung của bản vẽ chi tiết
9.2  Dung sai kích thước
9.3  Dung sai hình học

9.4  Nhám bề mặt

9.5  Cách lập bản vẽ chi tiết

9.6  Ghi kích thước cho chi tiết
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

	

	Chương 10: Bản vẽ lắp

10.1  Hiểu biết chung
10.2  Hướng dẫn lập bản vẽ của vật lắp
10.3  Hướng dẫn đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết
	5 (4LT,

1BT)
	Tài liệu [8]
Chương 10, mục 1. 2. 3

	

	Chương 11 Sơ đồ

11.1 Sơ đồ truyền động cơ khí

11.2 Sơ đồ hệ thống điện

11.3 Sơ đồ hệ thống thủy lực, khí nén
	4 (3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2
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